
HỌ TÊN:
LỚP: 3

TOÁN –TUẦN 15


I/ TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:


Câu 1: Số ngôi sao màu xanh gấp … lần số ngôi sao màu vàng. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
[image: Bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé lớp 3 (ảnh 1)]
A. 3                                B. 2                               C. 4                                D. 5
Câu 2: Số bé bằng  lần số lớn. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé ?
A. 1 lần                              B. 6 lần                            C. 2 lần                   D. 5 lần
Câu 3: Đoạn thẳng AB dài 5cm, đoạn thẳng CD dài 25cm. Hỏi độ dài đoạn thẳng CD gấp mấy lần độ dài đoạn thẳng AB.
A. 4 lần                         B. 5 lần                         C. 6 lần                          D. 3 lần
Câu 4: Số lớn gấp 9 lần số bé. Số bé bằng 3. Số lớn là:
A. 12                              B. 18                              C. 53                              D. 27
Câu 5: Số ô vuông màu hồng gấp mấy lần số ô vuông màu xanh?
[image: Bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé lớp 3 (ảnh 1)]
A. 4 lần                         B. 3 lần                         C. 5 lần                           D. 2 lần
Câu 6:  Heo con nặng 30 kg, heo mẹ nặng gấp 4 lần con lợn con. Hỏi cả hai mẹ con heo nặng bao nhiêu ki lô gam?
A. 120                              B. 180                          C. 150                              D. 140























[image: ][image: ]II/ TỰ LUẬN
PHIẾU CUỐI TUẦN MÔN TOÁN 3- KẾT NỐI TT VỚI CUỘC SỐNG

Bài 1. Quan sát hình và cho biết:
[image: ]
a. Quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà ngoại dài gấp mấy lần quãng đường từ nhà Dung đến nhà ông bà nội?
………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Quãng đường từ nhà ông bà ngoại đến nhà ông bà nội dài bao nhiêu ki-lô-mét?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Đàn gà có 64 con. Trong đó có 8 gà trống, còn lại là gà mái. Hỏi số gà mái gấp mấy lần số gà trống?                                          
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Một đội công nhân, ngày thứ nhất làm được 150 sản phẩm. Ngày thứ hai được tăng cường máy móc nên năng suất tăng gấp 4 lần. Hỏi cả hai ngày đội công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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